
 

 

   DCM 38 DC GEAR MOTOR   
 

 

Điện Áp   ： 12VDC、24VDC 

Ứng dụng： Máy bán hàng tự động, máy điếm tiền, máy đóng sách, kệ để 

tự động, máy đóng gói, máy đưa nôi tự động , thiết bị văn phòng, thiết bị 

gia dụng, thiết bị tự động . 

Khối lượng：150～180g/pcs(approx) 

Đóng kiện：CTN size:36.5×31×H17cm   60pcs/CTN   G.W.12kgs 
 

 

 

    Thông số bộ giảm tốc: 

 

Number of stages 2、3 stages reduction 4、5 stages reduction 6、7 stages reduction 

Reduction ratio 6、10 ; 20、30 60、90 ；120、180、270 489、540、810；1620、2430 

gearbox length “ L” mm 22.5 25       27 29 

Max.Running torque 2Kgf · cm 10Kgf · cm 10Kgf · cm 

Max. Gear breaking torque 8Kgf · cm 30Kgf · cm 30Kgf · cm 

Max. Gearing efficiency 81% ; 73% 65% ; 59% 53%；48% 
  

    Thông số motor: 

 

Motor name 
Rated 

volt.v 

Không tải Có tải Tải cực đại 

Current Speed Current Speed Torque 
Output 

power 
Torque Current 

mA r/min mA r/min gf · cm W gf · cm mA 

DCM 38 12 ≤40 3400 ≤180 2500 40 1 160 720 

DCM 38 24 ≤45 6700 ≤360 4500 80 3.6 300 1400 
  



 

 

 


